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STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
CƠ SỞ GIÁO DỤC

GHI 

CHÚ

1 011482389 Nông Thị Thoa 25/06/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

2 011338134 Nguyễn Thị Thanh Hương 27/09/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

3 011257016 Nguyễn Thị Hồng Anh 22/05/2005 Nữ Trường THCS Vân Hà

4 011515395 Nguyễn Thanh Loan 24/07/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

5 011257157 Nguyễn Chung Dịu 14/08/2005 Nữ Trường THCS Vân Hà

6 011315558 Lê Thu An 29/10/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

7 011513906 Bùi Thị Hồng Thắm 19/10/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

8 011257029 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 23/03/2005 Nữ Trường THCS Vân Hà

9 011257056 Nguyễn Thanh Vân 20/08/2005 Nữ Trường THCS Vân Hà

10 011222893 Lục Thị Quỳnh Xuân 22/06/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

11 011259863 Hoàng Thị Quỳnh Nhi 26/01/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

12 011315605 Hoàng Văn Đông 06/11/2005 Nam Trường THCS Bắc Phú

13 011482312 Nguyễn Ngọc Anh 15/01/2005 Nam Trường THCS Việt Long

14 011542861 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 02/01/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

15 011482362 Nguyễn Thị Thu Huệ 02/12/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

16 011482379 Nguyễn Thị Phương Thanh 05/12/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

17 011257148 Dương Thị Lan Anh 10/04/2005 Nữ Trường THCS Vân Hà

18 011542763 Nguyễn Thị Minh Thư 06/05/2005 Nữ Trường THCS Đông Xuân

19 011257015 Nguyễn Hà Anh 19/09/2005 Nữ Trường THCS Vân Hà

20 011698358 Nguyễn Thị Hồng Ngát 22/05/2005 Nữ Trường THCS Xuân Thu

21 011543140 Nguyễn Thị Nhật Minh 08/04/2005 Nữ Trường THCS Đông Xuân

22 011315573 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11/10/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

23 011649115 Nguyễn Thị Linh 09/02/2005 Nữ Trường THCS Tiên Dược

24 011531070 Nguyễn Quang Tiến 17/08/2005 Nam Trường THCS Kim Lũ

25 011698560 Nguyễn Thị Kim Huệ 25/12/2005 Nữ Trường THCS Xuân Thu

26 011435415 Nguyễn Doãn Mai 12/05/2005 Nam Trường THCS Xuân Nộn

27 011223423 Hoàng Nhật Anh 10/08/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

28 011515386 Nguyễn Thị Hồng 01/02/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

29 011542844 Đặng Đình Điệp 24/03/2005 Nam Trường THCS Đức Hòa

30 011244324 Nguyễn Thị Ngọc Linh 22/12/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

31 011649370 Nguyễn Thu Thủy 02/08/2005 Nữ Trường THCS Tiên Dược

32 011524792 Lê Thị Tin 25/03/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

33 011315578 Hoàng Quốc Doanh 19/03/2005 Nam Trường THCS Bắc Phú

34 011543070 Nguyễn Văn Nam 13/09/2005 Nam Trường THCS Đông Xuân

35 011542835 Đặng Thị Ngọc Ánh 02/06/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

36 011244426 Vương Thị Thu 18/10/2004 Nữ Trường THCS Xuân Giang

37 011542915 Nguyễn Văn Chỉnh 13/05/2005 Nam Trường THCS Đông Xuân

38 011699439 Hoàng Văn Cường 26/01/2005 Nam Trường THCS Xuân Thu

39 011244395 Vương Quốc Hải 08/08/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

40 011244393 Nguyễn Trọng Điển 29/07/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

41 011649627 Nguyễn Thị Ánh 29/10/2005 Nữ Trường THCS Tiên Dược

42 011223487 Nguyễn Thị Tâm 26/06/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

43 011543086 Nguyễn Mạnh Tiến 06/06/2005 Nam Trường THCS Đông Xuân

44 011649202 Nguyễn Hoàng Nam 06/09/2005 Nam Trường THCS Tiên Dược

45 011542820 Hoàng Thanh Bình 02/06/2005 Nam Trường THCS Đông Xuân
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